
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2025 

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

Để thực hiện dự án “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm  

bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, 

tỉnh Điện Biên” va  vốn ODA c a C  quan Phát triển Pháp 

 (trên địa bàn xã Thanh Yên) 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng 

số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

 Căn cứ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2024 

của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt d  án đ u tư   y d ng c ng tr nh 

 Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên  vay vốn OD  của 

Cơ quan Phát tri n Pháp; 

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện 

Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2023 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư huyện 

Điện Biên thuộc d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo 

vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện 

Biên  vay vốn OD  của Cơ quan Phát tri n Pháp; 

Tiếp theo Kế hoạch số 403/KH-UBND, ngày 27/12/2024 của UBND 

huyện Điện Biên thu hồi đất đ  th c hiện d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c 

s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n 
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kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên  vay vốn OD  của cơ quan phát tri n Pháp; 

Quyết định số 3203/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện 

Điện Biên về việc ph n c ng các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

tri n khai th c hiện c ng tác giải phóng mặt b ng các c ng tr nh d  án trên địa 

bàn huyện Điện Biên; 

Trên cơ sở Hồ sơ địa chính và mảnh trích đo, trích  ục, chỉnh    địa chính 

số 03-2024 điều chỉnh tờ bản đồ số 19, tờ bản đồ số 20, tờ bản đồ số 22 thuộc 

mảnh trích đo, trích  ục, chỉnh    địa chính số 202-2022 d  án Quản    đa thiên 

tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và 

phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên do C ng ty TNHH Khảo sát và   y 

d ng Duy Cường th c hiện ngày 28/10/2024, được UBND    Thanh  ên  ác 

nhận đo v  ph  hợp hiện trạng ngày 30/10/2024 và được Văn ph ng đăng k  đất 

đai tỉnh Điện Biên k  duyệt ngày 06/11/2024. 

Theo đề nghị của Trưởng ph ng Tài nguyên và M i trường tại Tờ tr nh số 

848/TTr-TNMT, ngày 31/12/2024. 

UBND huyện Điện Biên Th ng báo thu hồi đất với các nội dung cụ th  

như sau: 

1. Diện tích thu hồi đất  

Th c hiện thu hồi đất với tổng diện tích d  kiến  à 74.261,3 m
2
 đất của  

44 hộ gia đ nh, cá nh n và 01 tổ chức (UBND    Thanh  ên). 

(Có Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

2. Vị trí khu đất thu hồi 

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được  ác định theo mảnh trích đo, trích 

 ục, chỉnh    địa chính số 03-2024 điều chỉnh tờ bản đồ số 19, tờ bản đồ số 20, 

tờ bản đồ số 22 thuộc mảnh trích đo, trích  ục, chỉnh    địa chính số 202-2022 

d  án Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích 

ứng biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên do C ng ty 

TNHH Khảo sát và   y d ng Duy Cường th c hiện ngày 28/10/2024, được 

UBND    Thanh  ên  ác nhận đo v  ph  hợp hiện trạng ngày 30/10/2024 và 

được Văn ph ng đăng k  đất đai tỉnh Điện Biên k  duyệt ngày 06/11/2024. 

3. Lý do thu hồi đất 

 Đ  th c hiện d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m 

bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế    hội, tỉnh 

Điện Biên  vay vốn OD  của cơ quan phát tri n Pháp theo quy định tại Điều 79 

Luật Đất đai năm 2024. 

4. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư, tiến độ thu hồi: 

Th c hiện theo Kế hoạch số 403/KH-UBND, ngày 27/12/2024 của UBND 

huyện Điện Biên về thu hồi đất đ  th c hiện d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c 
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s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n 

kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên  vay vốn OD  của cơ quan phát tri n pháp. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao UBND    Thanh  ên th c hiện các nội dung c ng việc sau: 

Gửi Th ng báo này đến các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi, chủ sở hữu 

tài sản gắn  iền với đất đ  th c hiện d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng 

Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế 

   hội, tỉnh Điện Biên  vay vốn OD  của cơ quan phát tri n Pháp; việc tiếp 

nhận Th ng báo phải được  ập Biên bản bàn giao, có  ác nhận của đại diện hộ 

gia đ nh, cá nh n hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định; trường hợp người 

sử dụng đất kh ng nhận Th ng báo hoặc vắng mặt th  phải  ập biên bản và có 

 ác nhận của tối thi u 02 người chứng kiến; niêm yết Th ng báo thu hồi đất và 

danh sách người có đất thu hồi tại trụ sở UBND xã, địa đi m sinh hoạt chung 

của khu d n cư nơi có đất thu hồi trong suốt thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư.  

Trường hợp kh ng  iên  ạc được, kh ng gửi được Th ng báo thu hồi đất 

cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn  iền với đất th  th ng báo trên 

một trong các báo hàng ngày của trung ương và cấp tỉnh 03 số  iên tiếp và phát 

sóng trên đài phát thanh hoặc truyền h nh của trung ương và cấp tỉnh 03   n 

trong 03 ngày  iên tiếp. 

- Các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi th c hiện d  án  Quản    đa thiên 

tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và 

phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên  vay vốn OD  của cơ quan phát tri n 

Pháp có trách nhiệm phối hợp với Trung t m Phát tri n quỹ đất huyện, UBND 

   Thanh  ên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có  iên quan th c hiện việc điều 

tra, khảo sát, đo đạc, ki m đếm,  ác định nguồn gốc đất và tài sản gắn  iền với 

đất,  ác định, thống kê đ y đủ các thiệt hại th c tế về quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn  iền với đất thuộc khu v c thu hồi,   y d ng phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư.  

Trường hợp chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn  iền với đất, người có 

quyền  ợi nghĩa vụ  iên quan trong khu v c thu hồi đất đồng   đ  cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 85 

Luật Đất đai năm 2024 th  UBND huyện quyết định thu hồi đất mà kh ng phải 

chờ đến hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật đất đai năm 2024.  

Trường hợp chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn  iền với đất có đất bị 

thu hồi kh ng phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, ki m đếm th  

UBND    Thanh  ên chủ tr  phối hợp với Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam 

  , Trung t m phát tri n quỹ đất huyện vận động, thuyết phục. Quá thời gian 

vận động thuyết phục, mà các chủ sử dụng đất vẫn kh ng phối hợp điều tra, 

khảo sát, đo đạc, ki m đếm th  UBND huyện ban hành quyết định ki m đếm bắt 

buộc, chủ sử dụng đất có trách nhiệm th c hiện quyết định ki m đếm bắt buộc, 
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nếu kh ng chấp hành th  UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế th c hiện 

quyết định ki m đếm bắt buộc theo quy định tại Điều 88 Luật Đất đai năm 2024. 

- Trường hợp chủ sử dụng đất có biến động, giao Trung t m phát tri n 

quỹ đất thu thập hồ sơ biến động về quyền sử dụng đất, báo cáo cấp có thẩm 

quyền chỉnh    hồ sơ, th c hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

quy định. 

- Giao Ph ng Văn hóa và Th ng tin có trách nhiệm đăng Th ng báo thu 

hồi đất này trên Cổng th ng tin điện tử huyện Điện Biên trong suốt thời gian 

th c hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trên đ y  à nội dung UBND huyện Điện Biên Th ng báo thu hồi đất đ  

th c hiện d  án  Quản    đa thiên tai  ưu v c s ng Nậm Rốm nh m bảo vệ d n 

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát tri n kinh tế    hội, tỉnh Điện Biên   

vay vốn OD  của Cơ quan Phát tri n Pháp (trên địa bàn    Thanh  ên)./. 

Nơi nhận:                          
- L nh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan: TN&MT, TTPTQĐ,  

TC-KH, KT&HT, VH&TT; 

- UBND xã Thanh Yên; 

- Các chủ sử dụng đất có  iên quan; 

- Lưu: VT, TNMT.                                                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngu ễn Tiến Cường 

 

 



Số 

TT
Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

đo đạc

Diện tích 

ảnh hưởng

112.083,7 74.261,3

1 UBND xã Thanh Yên Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 9 BHK 184,1 134,9

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 10 BHK 261,9 178,6

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 27 BHK 59,4 16,9

3 Trần Đức Thiện Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 13 BHK 381,6 254,2

4 Đoàn Thị Luyến Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 14 BHK 292,1 142,7

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 17 BHK 216,7 58,8

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 18 BHK 252,4 197,6

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 19 BHK 74,0 48,4

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 28 BHK 377,8 61,3

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 66 BHK 1.656,9 1.656,9

7 Nguyễn Thị Thơm Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 20 BHK 322,0 250,5

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 21 BHK 55,8 15,9

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 61 BHK 824,2 662,7

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 65 BHK 401,1 119,5

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 22 BHK 718,1 567,0

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 38 BHK 1.843,9 1.282,4

10 Lò Văn Đôi (Bính) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 19 23 BHK 2.819,0 2.819,0

11 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 24 BHK 170,8 28,2

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 25 BHK 401,9 320,7

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 44 BHK 904,3 904,3

13 Phạm Thị Nghĩa Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 75 BHK 808,7 179,5

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 26 BHK 378,1 294,4

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 54 BHK 1.747,5 1.094,6

5 Trần Thị Ngự

Biểu tổng hợp các chủ sử dụng đất thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án "Quản lý đa thiên tai 

lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã 

hội, tỉnh Điện Biên" vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp 

(trên địa bàn xã Thanh Yên)
(Kèm theo Thông báo số    02       /TB-UBND, ngày  06      tháng 01 năm 2025 của UBND huyện Điện 

Biên)

2 UBND xã Thanh Yên

6 UBND xã

8 Nguyễn Quang Việt

9 Phạm Xuân Hưng

12 UBND xã

14 Phạm Văn Trước

1



Số 

TT
Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

đo đạc

Diện tích 

ảnh hưởng

15 Lò Văn Biên (Ngọc) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 19 29 BHK 956,0 956,0

16 Nguyễn Đình Giới Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 30 BHK 2.584,2 1.902,1

17 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 31 BHK 573,3 114,4

18 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 32 BHK 216,8 51,7

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 33 BHK 408,3 308,9

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 49 BHK 281,5 171,2

20 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 51 BHK 1.714,2 1.055,1

21 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 34 BHK 184,6 45,2

22 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 35 BHK 387,8 65,4

23 Nguyễn Duy Bậc Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 68 BHK 1.581,3 1.581,3

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 59 BHK 802,0 449,9

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 69 BHK 1.532,7 1.532,7

25 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 37 BHK 553,4 120,2

26 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 41 BHK 2.117,7 1.395,3

27
Lường Văn Xuân 

(Chung)
Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 19 74 BHK 4.571,7 4.571,7

28 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 42 BHK 1.550,0 1.550,0

29 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 46 BHK 1.738,1 1.067,2

30 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 48 BHK 5.380,2 5.380,2

31 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 56 BHK 1.708,2 1.070,3

32 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 63 BHK 415,2 410,7

33 Nguyễn Thị Luyến Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 77 BHK 236,3 236,3

34 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 64 BHK 1.658,0 1.658,0

35 Đoàn Dân Chủ Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 67 BHK 594,0 594,0

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 70 BHK 1.878,9 1.612,5

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 73 BHK 613,4 460,8

37
Lê Văn Khoa, Nguyễn 

Thị Bé
Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 19 71 BHK 279,6 279,6

19
Lê Xuân Nhẫn 

(Chuyền)

24 Nguyễn Thị Lý

36 Nguyễn Quang Vinh

2



Số 

TT
Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

đo đạc

Diện tích 

ảnh hưởng

38 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 19 72 BHK 2.773,3 886,7

39 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 2 BHK 336,5 71,5

40 Quản Bá Phỏng Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 20 4 BHK 322,3 52,2

41 Quản Bá Mười Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 20 6 BHK 757,0 154,6

42 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 7 BHK 1.075,1 526,5

43 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 11 BHK 1.111,2 605,0

44 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 12 BHK 906,6 145,0

45 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 13 BHK 898,0 898,0

46 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 14 BHK 507,5 62,0

47
Lò Văn Khụt, Lò Thị 

Mai
Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 17 BHK 1.806,9 1.806,9

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 18 BHK 1.091,6 729,4

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 36 BHK 269,0 269,0

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 19 BHK 1.480,0 331,3

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 66 BHK 1.044,8 372,3

50 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 21 BHK 1.305,5 560,5

51 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 22 BHK 1.900,0 1.151,6

52 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 25 BHK 1.763,1 1.169,4

53 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 26 BHK 1.049,3 1.049,3

54 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 27 BHK 400,1 400,1

55 Lò Văn Bương Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 30 BHK 1.953,0 1.572,3

56 Quàng Văn Hoàn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 31 BHK 2.004,4 2.004,4

57 Lò Văn Bỉnh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 34 BHK 1.504,9 25,7

58 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 35 BHK 628,2 628,2

59 Cà Văn Pấng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 37 BHK 1.418,1 1.351,8

60 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 38 BHK 1.418,0 140,6

61 Lò Văn Đôi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 88 BHK 846,0 407,2

62 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 39 BHK 1.000,0 1.000,0

49 UBND xã 

48 Lò Văn Khụt (Phanh)

3



Số 

TT
Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

đo đạc

Diện tích 

ảnh hưởng

63 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 40 BHK 600,7 600,7

64 Quàng Thị Lợi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 54 BHK 1.154,9 1.154,9

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 42 BHK 400,0 400,0

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 22 14 BHK 687,0 587,6

66 Lò Văn Hiêng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 78 BHK 1.512,5 457,1

67 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 44 BHK 1.036,8 409,8

68 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 46 BHK 450,0 450,0

69 Lò Văn Bánh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 53 BHK 1.697,0 811,3

70 Lù Văn Miên Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 68 BHK 483,4 483,4

71 Lò Văn Phanh (Thu) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 70 BHK 662,1 660,5

72 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 75 BHK 1.631,2 773,6

73 Lò Văn Sơn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 20 79 BHK 924,2 872,6

74 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 20 87 BHK 400,0 400,0

75 Vì Văn Hồng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 2 BHK 1.105,5 901,8

76 Lường Văn Đôi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 4 BHK 876,9 876,9

77 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 22 53 BHK 944,0 728,7

78 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 22 7 BHK 546,6 62,9

79 Lò Văn Quyết Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 8 BHK 1.440,7 947,7

80 Phạm Văn Sơn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 15 BHK 1.490,0 213,8

81 Quàng Văn Sương Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 19 BHK 525,6 525,6

82
Lường Văn Định, Lò 

Thị Tuyết
Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 20 BHK 935,6 701,0

83 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 22 24 BHK 591,6 292,1

84 Lường Văn Nam Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 28 BHK 580,7 367,7

85 UBND xã Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên 22 34 BHK 7.345,2 99,4

86 Lò Thị Phanh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 36 BHK 1.474,5 847,1

87 Lường Văn Nọi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 22 39 BHK 624,6 624,6

88 Nguyễn Ánh Tâm Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên22 42 BHK 722,3 709,3

65 UBND xã
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Số 

TT
Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất

Tờ 

bản 

đồ

Số 

thửa

Loại 

đất

Diện tích 

đo đạc

Diện tích 

ảnh hưởng

5



Diện tích 

chỉnh lý

Diện tích 

trích đo

Diện tích 

trích lục

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi

Trong đó Hiện trạng sử dụng đất

184,1 134,9 134,9 0,0 134,9

261,9 178,6 178,6 0,0 178,6

59,4 16,9 16,9 0,0 16,9

381,6 254,2 254,2 0,0 254,2

292,1 142,7 142,7 0,0 142,7

216,7 58,8 58,8 0,0 58,8

252,4 197,6 197,6 0,0 197,6

74,0 48,4 48,4 0,0 48,4

377,8 61,3 61,3 0,0 61,3

1.656,9 1.656,9 1.656,9 0,0 1.656,9

322,0 250,5 250,5 0,0 250,5

55,8 15,9 15,9 0,0 15,9

824,2 662,7 662,7 0,0 662,7

401,1 119,5 119,5 0,0 119,5

718,1 567,0 567,0 0,0 567,0

1.843,9 1.282,4 1.282,4 0,0 1.282,4

2.819,0 2.819,0 0,0 2.819,0 2.819,0

170,8 28,2 28,2 0,0 28,2

401,9 320,7 320,7 0,0 320,7

904,3 904,3 904,3 0,0 904,3

808,7 179,5 179,5 0,0 179,5

378,1 294,4 294,4 0,0 294,4

1.747,5 1.094,6 1.094,6 0,0 1.094,6

6



Diện tích 

chỉnh lý

Diện tích 

trích đo

Diện tích 

trích lục

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi

Trong đó Hiện trạng sử dụng đất

956,0 956,0 0,0 956,0 956,0

2.584,2 1.902,1 1.902,1 0,0 1.902,1

573,3 114,4 114,4 0,0 114,4

216,8 51,7 51,7 0,0 51,7

408,3 308,9 308,9 0,0 308,9

281,5 171,2 171,2 0,0 171,2

1.714,2 1.055,1 1.055,1 0,0 1.055,1

184,6 45,2 45,2 0,0 45,2

387,8 65,4 65,4 0,0 65,4

1.581,3 1.581,3 1.581,3 0,0 1.581,3

802,0 449,9 449,9 0,0 449,9

1.532,7 1.532,7 1.532,7 0,0 1.532,7

553,4 120,2 120,2 0,0 120,2

2.117,7 1.395,3 1.395,3 0,0 1.395,3

4.571,7 4.571,7 0,0 4.571,7 4.571,7

1.550,0 1.550,0 0,0 1.550,0 1.550,0

1.738,1 1.067,2 1.067,2 0,0 1.067,2

5.380,2 5.380,2 329,1 5.051,1 5.380,2

1.708,2 1.070,3 1.070,3 0,0 1.070,3

415,2 410,7 410,7 0,0 410,7

236,3 236,3 236,3 0,0 236,3

1.658,0 1.658,0 1.658,0 0,0 1.658,0

594,0 594,0 594,0 0,0 594,0

1.878,9 1.612,5 1.612,5 0,0 1.612,5

613,4 460,8 460,8 0,0 460,8

279,6 279,6 279,6 0,0 279,6
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Diện tích 

chỉnh lý

Diện tích 

trích đo

Diện tích 

trích lục

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi

Trong đó Hiện trạng sử dụng đất

2.773,3 886,7 886,7 0,0 886,7

336,5 71,5 71,5 0,0 71,5

322,3 52,2 52,2 0,0 52,2

757,0 154,6 154,6 0,0 154,6

1.075,1 526,5 526,5 0,0 526,5

1.111,2 605,0 605,0 0,0 605,0

906,6 145,0 145,0 0,0 145,0

898,0 898,0 898,0 0,0 898,0

507,5 62,0 62,0 0,0 62,0

1.806,9 1.806,9 1.806,9 0,0 1.806,9

1.091,6 729,4 729,4 0,0 729,4

269,0 269,0 269,0 0,0 269,0

1.480,0 331,3 331,3 0,0 331,3

1.044,8 372,3 372,3 0,0 372,3

1.305,5 560,5 560,5 0,0 560,5

1.900,0 1.151,6 1.151,6 0,0 1.151,6

1.763,1 1.169,4 1.169,4 0,0 1.169,4

1.049,3 1.049,3 1.049,3 0,0 1.049,3

400,1 400,1 400,1 0,0 400,1

1.953,0 1.572,3 1.572,3 0,0 1.572,3

2.004,4 2.004,4 2.004,4 0,0 2.004,4

1.504,9 25,7 25,7 0,0 25,7

628,2 628,2 628,2 0,0 628,2

1.418,1 1.351,8 1.351,8 0,0 1.351,8

1.418,0 140,6 140,6 0,0 140,6

846,0 407,2 407,2 0,0 407,2

1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0
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Diện tích 

chỉnh lý

Diện tích 

trích đo

Diện tích 

trích lục

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi

Trong đó Hiện trạng sử dụng đất

600,7 600,7 600,7 0,0 600,7

1.154,9 1.154,9 1.154,9 0,0 1.154,9

400,0 400,0 400,0 0,0 400,0

687,0 587,6 587,6 0,0 587,6

1.512,5 457,1 457,1 0,0 457,1

1.036,8 409,8 409,8 0,0 409,8

450,0 450,0 450,0 0,0 450,0

1.697,0 811,3 811,3 0,0 811,3

483,4 483,4 483,4 0,0 483,4

662,1 660,5 660,5 0,0 660,5

1.631,2 773,6 773,6 0,0 773,6

924,2 872,6 872,6 0,0 872,6

400,0 400,0 400,0 0,0 400,0

1.105,5 901,8 901,8 0,0 901,8

876,9 876,9 876,9 0,0 876,9

944,0 728,7 728,7 0,0 728,7

546,6 62,9 62,9 0,0 62,9

1.440,7 947,7 947,7 0,0 947,7

1.490,0 213,8 213,8 0,0 213,8

525,6 525,6 525,6 0,0 525,6

935,6 701,0 701,0 0,0 701,0

591,6 292,1 292,1 0,0 292,1

580,7 367,7 367,7 0,0 367,7

7.345,2 99,4 99,4 0,0 99,4

1.474,5 847,1 847,1 0,0 847,1

624,6 624,6 624,6 0,0 624,6

722,3 709,3 709,3 0,0 709,3

9



Diện tích 

chỉnh lý

Diện tích 

trích đo

Diện tích 

trích lục

Tổng 

diện 

tích thu 

hồi

Trong đó Hiện trạng sử dụng đất
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Theo dự 

án: Kè 

bảo vệ đất 

sản xuất 

Diện tích 

còn lại

0 0 49,2

0 0 83,3

0 0 42,5

0 0 127,4

0 0 149,4

0 0 157,9

0 0 54,8

0 0 25,6

0 0 316,5

0 0 0,0

0 0 71,5

0 0 39,9

0 0 161,5

0 0 281,6

0 0 151,1

0 0 561,5

0 0 0,0

0 0 142,6

0 0 81,2

0 0 0,0

0 0 629,2

0 0 83,7

0 0 652,9
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Theo dự 

án: Kè 

bảo vệ đất 

sản xuất 

Diện tích 

còn lại

0 0 0,0

0 0 682,1

0 0 458,9

0 0 165,1

0 0 99,4

0 0 110,3

0 0 659,1

0 0 139,4

0 0 322,4

0 0 0,0

0 0 352,1

0 0 0,0

0 0 433,2

0 0 722,4

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 670,9

0 0 0,0

0 0 637,9

0 0 4,5

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 266,4

0 0 152,6

0 0 0,0
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Theo dự 

án: Kè 

bảo vệ đất 

sản xuất 

Diện tích 

còn lại

0 0 1.886,6

0 0 265,0

0 0 270,1

0 0 602,4

0 0 548,6

0 0 506,2

0 0 761,6

0 0 0,0

0 0 445,5

0 0 0,0

0 0 362,2

0 0 0,0

0 0 1.148,7

0 0 672,5

0 0 745,0

0 0 748,4

0 0 593,7

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 380,7

0 0 0,0

0 0 1.479,2

0 0 0,0

0 0 66,3

0 0 1.277,4

0 0 438,8

0 0 0,0
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Theo dự 

án: Kè 

bảo vệ đất 

sản xuất 

Diện tích 

còn lại

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 0,0

0 0 99,4

0 0 1.055,4

0 0 627,0

0 0 0,0

0 0 885,7

0 0 0,0

0 0 1,6

0 0 857,6

0 0 51,6

0 0 0,0

0 0 203,7

0 0 0,0

0 0 215,3

0 0 483,7

0 0 493,0

0 0 1.276,2

0 0 0,0

0 0 234,6

0 0 299,5

0 0 213,0

0 0 7.245,8

0 0 627,4

0 0 0,0

0 0 13,0
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Theo dự 

án: Kè 

bảo vệ đất 

sản xuất 

Diện tích 

còn lại
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Ghi Chú
Loại 

đất
Địa chỉ thửa đất

Trích đo 19 9 184,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 134,9

Trích đo 19 10 261,9 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 178,6

Trích đo 19 27 59,4 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 16,9

Trích đo 19 13 381,6 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 254,2

Trích đo 19 14 292,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 142,7

Trích đo 19 17 216,7 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 58,8

Trích đo 19 18 252,4 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 197,6

Trích đo 19 19 74,0 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 48,4

Trích đo 19 28 377,8 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 61,3

Trích đo 19 66 1.656,9 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.656,9

Trích đo 19 20 322,0 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 250,5

Trích đo 19 21 55,8 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 15,9

Trích đo 19 61 824,2 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 662,7

Trích đo 19 65 401,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 119,5

Trích đo 19 22 718,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 567,0

Trích đo 19 38 1.843,9 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.282,4

Trích đo 19 23 2.819,0 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 2.819,0

Trích đo 19 24 170,8 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 28,2

Trích đo 19 25 401,9 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 320,7

Trích đo 19 44 904,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 904,3

Trích đo 19 75 808,7 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 179,5

Trích đo 19 26 378,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 294,4

Trích đo 19 54 1.747,5 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.094,6
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Ghi Chú
Loại 

đất
Địa chỉ thửa đất

Trích đo 19 29 956,0 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 956,0

Trích đo 19 30 2.584,2 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.902,1

Trích đo 19 31 573,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 114,4

Trích đo 19 32 216,8 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 51,7

Trích đo 19 33 408,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 308,9

Trích đo 19 49 281,5 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 171,2

Trích đo 19 51 1.714,2 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.055,1

Trích đo 19 34 184,6 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 45,2

Trích đo 19 35 387,8 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 65,4

Trích đo 19 68 1.581,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.581,3

Trích đo 19 59 802,0 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 449,9

Trích đo 19 69 1.532,7 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.532,7

Trích đo 19 37 553,4 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 120,2

Trích đo 19 41 2.117,7 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.395,3

Trích đo 19 74 4.571,7 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 4.571,7

Trích đo 19 42 1.550,0 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.550,0

Trích đo 19 46 1.738,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.067,2

Trích đo 19 48 5.380,2 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 5.380,2

Trích đo 19 56 1.708,2 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.070,3

Trích đo 19 63 415,2 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 410,7

Trích đo 19 77 236,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 236,3

Trích đo 19 64 1.658,0 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.658,0

Trích đo 19 67 594,0 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 594,0

Trích đo 19 70 1.878,9 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 1.612,5

Trích đo 19 73 613,4 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 460,8

Trích đo 19 71 279,6 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 279,6
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Ghi Chú
Loại 

đất
Địa chỉ thửa đất

Trích đo 19 72 2.773,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 886,7

Trích đo 20 2 336,5 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 71,5

Trích đo 20 4 322,3 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 52,2

Trích đo 20 6 757 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 154,6

Trích đo 20 7 1075,1 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 526,5

Trích đo 20 11 1111,2 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 605,0

Trích đo 20 12 906,6 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 145,0

Trích đo 20 13 898 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 898,0

Trích đo 20 14 507,5 BHK Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên 62,0

Trích đo 20 17 1806,9 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.806,9

Trích đo 20 18 1091,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 729,4

Trích đo 20 36 269 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 269,0

Trích đo 20 19 1480 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 331,3

Trích đo 20 66 1044,8 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 372,3

Trích đo 20 21 1305,5 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 560,5

Trích đo 20 22 1900 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.151,6

Trích đo 20 25 1763,1 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.169,4

Trích đo 20 26 1049,3 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.049,3

Trích đo 20 27 400,1 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 400,1

Trích đo 20 30 1953 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.572,3

Trích đo 20 31 2004,4 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 2.004,4

Trích đo 20 34 1504,9 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 25,7

Trích đo 20 35 628,2 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 628,2

Trích đo 20 37 1418,1 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.351,8

Trích đo 20 38 1418 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 140,6

Trích đo 20 88 846 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 407,2

Trích đo 20 39 1000 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.000,0
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Ghi Chú
Loại 

đất
Địa chỉ thửa đất

Trích đo 20 40 600,7 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 600,7

Trích đo 22 54 1154,9 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 1.154,9

Trích đo 20 42 400 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 400,0

Trích đo 22 14 687 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 587,6

Trích đo 20 78 1512,5 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 457,1

Trích đo 20 44 1036,8 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 409,8

Trích đo 20 46 450 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 450,0

Trích đo 20 53 1697 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 811,3

Trích đo 20 68 483,4 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 483,4

Trích đo 20 70 662,1 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 660,5

Trích đo 20 75 1631,2 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 773,6

Trích đo 20 79 924,2 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 872,6

Trích đo 20 87 400 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 400,0

Trích đo 22 2 1105,5 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 901,8

Trích đo 22 4 876,9 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 876,9

Trích đo 22 53 944 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 728,7

Trích đo 22 7 546,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 62,9

Trích đo 22 8 1440,7 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 947,7

Trích đo 22 15 1490 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 213,8

Trích đo 22 19 525,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 525,6

Trích đo 22 20 935,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 701,0

Trích đo 22 24 591,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 292,1

Trích đo 22 28 580,7 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 367,7

Trích đo 22 34 7345,2 BHK Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên 99,4

Trích đo 22 36 1474,5 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 847,1

Trích đo 22 39 624,6 BHK Bản Noong Vai, xã Thanh Yên 624,6

Trích đo 22 42 722,3 BHK Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên 709,3
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Ghi Chú
Loại 

đất
Địa chỉ thửa đất
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0,0 134,9 0,0 49,2

0,0 178,6 0,0 83,3

0,0 16,9 0,0 42,5

0,0 254,2 0,0 127,4

0,0 142,7 0,0 149,4

0,0 58,8 0,0 157,9

0,0 197,6 0,0 54,8

0,0 48,4 0,0 25,6

0,0 61,3 0,0 316,5

0,0 1.656,9 0,0 0,0

0,0 250,5 0,0 71,5

0,0 15,9 0,0 39,9

0,0 662,7 0,0 161,5

0,0 119,5 0,0 281,6

0,0 567,0 0,0 151,1

0,0 1.282,4 0,0 561,5

0,0 0,0 2.819,0 0,0

0,0 28,2 0,0 142,6

0,0 320,7 0,0 81,2

0,0 904,3 0,0 0,0

0,0 179,5 0,0 629,2

0,0 294,4 0,0 83,7

0,0 1.094,6 0,0 652,9
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0,0 0,0 956,0 0,0

0,0 1.902,1 0,0 682,1

0,0 114,4 0,0 458,9

0,0 51,7 0,0 165,1

0,0 308,9 0,0 99,4

0,0 171,2 0,0 110,3

0,0 1.055,1 0,0 659,1

0,0 45,2 0,0 139,4

0,0 65,4 0,0 322,4

0,0 1.581,3 0,0 0,0

0,0 449,9 0,0 352,1

0,0 1.532,7 0,0 0,0

0,0 120,2 0,0 433,2

0,0 1.395,3 0,0 722,4

0,0 0,0 4.571,7 0,0

0,0 0,0 1.550,0 0,0

0,0 1.067,2 0,0 670,9

0,0 329,1 5.051,1 0,0

0,0 1.070,3 0,0 637,9

0,0 410,7 0,0 4,5

0,0 236,3 0,0 0,0

0,0 1.658,0 0,0 0,0

0,0 594,0 0,0 0,0

0,0 1.612,5 0,0 266,4

0,0 460,8 0,0 152,6

0,0 279,6 0,0 0,0
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0,0 886,7 0,0 1886,6

0,0 71,5 0,0 265,0

0,0 52,2 0,0 270,1

0,0 154,6 0,0 602,4

0,0 526,5 0,0 548,6

0,0 605,0 0,0 506,2

0,0 145,0 0,0 761,6

0,0 898,0 0,0 0,0

0,0 62,0 0,0 445,5

0,0 1806,9 0,0 0,0

0,0 729,4 0,0 362,2

0,0 269,0 0,0 0,0

0,0 331,3 0,0 1148,7

0,0 372,3 0,0 672,5

0,0 560,5 0,0 745,0

0,0 1151,6 0,0 748,4

0,0 1169,4 0,0 593,7

0,0 1049,3 0,0 0,0

0,0 400,1 0,0 0,0

0,0 1572,3 0,0 380,7

0,0 2004,4 0,0 0,0

0,0 25,7 0,0 1479,2

0,0 628,2 0,0 0,0

0,0 1351,8 0,0 66,3

0,0 140,6 0,0 1277,4

0,0 407,2 0,0 438,8

0,0 1000,0 0,0 0,0

23



0,0 600,7 0,0 0,0

0,0 1154,9 0,0 0,0

0,0 400,0 0,0 0,0

0,0 587,6 0,0 99,4

0,0 457,1 0,0 1055,4

0,0 409,8 0,0 627,0

0,0 450,0 0,0 0,0

0,0 811,3 0,0 885,7

0,0 483,4 0,0 0,0

0,0 660,5 0,0 1,6

0,0 773,6 0,0 857,6

0,0 872,6 0,0 51,6

0,0 400,0 0,0 0,0

0,0 901,8 0,0 203,7

0,0 876,9 0,0 0,0

0,0 728,7 0,0 215,3

0,0 62,9 0,0 483,7

0,0 947,7 0,0 493,0

0,0 213,8 0,0 1276,2

0,0 525,6 0,0 0,0

0,0 701,0 0,0 234,6

0,0 292,1 0,0 299,5

0,0 367,7 0,0 213,0

0,0 99,4 0,0 7245,8

0,0 847,1 0,0 627,4

0,0 624,6 0,0 0,0

0,0 709,3 0,0 13,0
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UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Thị Nhon) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Trần Ngọc Cánh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Trần Ngọc Cánh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Trần Đức Thiện Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Đoàn Thị Luyến Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Trần Thị Ngự Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Trần Thị Ngự Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đỗ Vũ Ninh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đỗ Vũ Ninh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đỗ Vũ Ninh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Nguyễn Thị Thơm Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Quang Việt Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Quang Việt Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Quang Việt Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Phạm Xuân Hưng Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Phạm Xuân Hưng Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Lò Văn Đôi (Bính) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lê Thị Vân) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Phạm Thị Nghĩa) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Phạm Thị Nghĩa) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Phạm Thị Nghĩa Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Phạm Văn Trước Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Phạm Văn Trước Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên
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Lò Văn Biên (Ngọc) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Nguyễn Đình Giới Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Đức Tú) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đinh Quang Đông) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lê Xuân Nhẫn (Chuyền) Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Lê Xuân Nhẫn (Chuyền) Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lê Xuân Nhẫn (Chuyền)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đinh Xuân Hùng) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Duy Bậc) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Nguyễn Duy Bậc Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Thị Lý Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Thị Lý Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Thị Lý) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Hữu Hà) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lường Văn Xuân (Chung) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lường Văn Xuân (Chung)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lê Xuân Bình) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Binh (Toàn)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Quang Hiển) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quản Bá Lợi) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Nguyễn Thị Luyến Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Thị Luyến)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Đoàn Dân Chủ Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Quang Vinh Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Nguyễn Quang Vinh Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Bé Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên
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UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Hữu Thiềng) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Đỗ Thị Lan) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Quản Bá Phỏng Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

Quản Bá Mười Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quản Bá Bài) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Văn Xiên)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Đạt Lâm) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lù Văn Muôn (X)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Phạm Văn Tế) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Khụt, Lò Thị Mai Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lò Văn Khụt (Phanh) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lò Văn Khụt (Phanh) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Văn Láo) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Văn Láo) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lù Văn Ổng) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Păn) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Cà Văn Soạn (K)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lù Văn Xe) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lù Văn Thanh) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Bương Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Quàng Văn Hoàn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lò Văn Bỉnh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Biến) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Cà Văn Pấng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Phú) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Đôi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Đôi) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên
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UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lù Văn Ọi (Trang)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Quàng Thị Lợi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Thị Lợi) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Thị Lợi) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Hiêng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Hiêng) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Ọi (Kiều)) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Bánh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lù Văn Miên Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lò Văn Phanh (Thu) Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Văn Nói) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Sơn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Quàng Văn Hoàn) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Vì Văn Hồng Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lường Văn Đôi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lường Văn Đôi) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Văn Dũng) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Văn Quyết Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Phạm Văn Sơn Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Quàng Văn Sương Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lường Văn Định, Lò Thị Tuyết Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Lò Thị Thương) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lường Văn Nam Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

UBND xã (Người đang canh tác trên đất: Nguyễn Đình Chung) Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên

Lò Thị Phanh Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Lường Văn Nọi Bản Noong Vai, xã Thanh Yên

Nguyễn Ánh Tâm Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên
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BDDC DAGPMB

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

31



BDDC DAGPMB

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo
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Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Bãi Màu, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo
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Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Việt Yên, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Bản Noong Vai, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo

Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên Thửa đất trích đo địa chínhTrích đo
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